
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng 

2. Địa chỉ: Tổ 5, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/24h, 7 ngày/tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Quỳnh 

Anh 

001007/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

Chuyên khoa 

y học cổ 

truyền 

  

  

2 
Nông Thị Hồng 

Ánh 

000743/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

3 Võ Thị Bình 
000840/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa  

Y học cổ 

truyền 

  

  

4 Đàm Thị Ban 
000793/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

5 
Ngô Thị Minh 

Châu 

000628/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo  Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

 Y khoa;  

Bác sĩ 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Khám bệnh, chữa 

bệnh tại phòng 

khám đa khoa 108 

Cao Bằng - Hà 

Nội.Chủ nhật hằng 

tuần: Sáng: từ 7h -

11h30; Chiều từ 

13h30-17h00.   

6 Lý Thị Hà 
003259/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

Y khoa 
  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

7 Chu Thị Hảo 
000312/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo  Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Đa khoa,  

Bác sĩ 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Khám chữa bệnh 

tại Phòng khám 

siêu âm, 143,Tổ 

10, phố Xuân 

Trường, phường 

Hợp Giang,TP 

Cao Bằng: Từ thứ 

2 đến thứ 6 hằng 

tuần: Từ 17h30 - 

20h;  

Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 7h - 20h.   

8 Hoàng Thị Hảo 
000637/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  

9 Hoàng Thị Huệ 
000710/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

10 Ma Thị Huệ 
003003/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

 Y học cổ 

truyền 

  

  

11 
Nguyễn Thị 

Huệ 

000968/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

y khoa, 

 Bác sĩ 

chuyên khoa 

Nội 

  

  

12 
Đoàn Phương 

Lan 

000831/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa  

Y học cổ 

truyền 

  

  

13 Mạc Đức Văn 
000685/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

14 Nông Hải Yến 
001009/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục VI 

và Phụ lục IX theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

 Y học cổ 

truyền, Bác sĩ 

CKI phục hồi 

chức năng 

  

  

15 Bế Thị Dành 
000610/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và phụ lục số VI ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y khoa;  

Bác sĩ  

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

16 
Trịnh Thuý 

Dung 

000656/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số VI theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo  Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y khoa; 

 Bác sĩ 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

17 
Chu Trần 

Giang 

000992/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

 đa khoa, Bác 

sĩ 

Chuyên khoa 

I ngoại 

Khám Ngoại, siêu 

âm tại Phòng 

khám Bình An. 

Tổ 6, phường 

Sông Bằng, thành 

phố Cao Bằng.  

Thứ 2 đến thứ 6 

hằng tuần:    



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

Mùa hè: Từ 

11h45 -13h00 và 

17h15 - 21h;  

Mùa đông: Từ 

12h15 -13h00 và 

17h15 - 21h 

Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 8h - 21h. 

18 
Bế Thị Thanh 

Hà 

000583/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

19 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

000796/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa  

Y học cổ 

truyền 

  

  

20 Bế Minh Hằng 
000622/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

21 
Đinh Thị Minh 

Hiệp 

000646/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số VI theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo  Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y khoa; 

 Bác sĩ 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

22 
Tống Nguyên 

Hoàng 

000971/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bs chuyên 

khoa Y học 

cổ truyền 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh tại Phòng 

khám Y học cổ 

truyền-Phục hồi 

chức năng bác sỹ 

Đàm Đắc: Thứ 2 

đến thứ 6 hằng 

tuần: Từ 17h30 - 

21h;  

Thứ 7, chủ nhật: 

Từ 7h - 21h.   

23 
Dương Thu 

Hồng 

000599/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

24 
Nông Hoàng 

Hưng 

000860/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  

25 
Bạch Thị Mai 

Hương 

000966/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

Chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

26 
Lê Thị Thu 

Hương 

000924/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

Chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

27 
Bế Thị Thanh 

Huyền 

000580/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và phụ lục số VI ban 

hành kèm theo  Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y khoa;  

Bác sĩ 

 chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

28 
Mã Thị Thanh 

Huyền 

000597CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

29 
Nguyễn Thị 

Huyền 

000660/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

 Y học cổ 

truyền 

  

  

30 
Mã Minh 

Khánh 

003009/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

 Y học cổ 

truyền 

  

  

31 
Nguyễn Trần 

Kiên 

000700/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

32 Hoàng Nhật Lệ 
003281/CB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa. 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

y khoa 
  

  

33 Đàm Diệu Linh 
000794/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa  

Y học cổ 

truyền 

  

  

34 
Nông Thị Trà 

My 

000889/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  

35 
Hoàng Thị 

Bích Ngọc 

000572/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

36 
Hoàng Thanh 

Nhàn 

000624/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

Y học cổ 

truyền 

  

  

37 Chu Thị Hương 
001025/CB

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V 

và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa ban hành 

kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ 

trưởng 

Y tế 

- Mùa hè: 

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông: 

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Thứ 2, thứ 3, thứ 4 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ y 

khoa; Bác 

sĩ chuyên 

khoa I 

phục hồi 

chức năng 

Trung tâm y tế 

huyện Hạ Lang 

Mùa hè: 

+ Sáng: 7h00 - 

11h30 

+ Chiều: 13h30 - 

17h00; 

- Mùa đông: 

+ Sáng: 7h30 - 

12h00 

+ Chiều: 13h30 - 

17h00 

Thứ 5, thứ 6 hằng 

tuần (Chưa tính 

thời 

gian trực theo quy 

định tại Trung 

tâm y 

tế huyện Hạ 

Lang) 

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

38 Lê Thị Thuý 
000970/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

Chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

39 
Mông Minh 

Trang 

000975/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ 

 Y học cổ 

truyền 

  

  

40 Hoàng Thị Vân 
000586/CB-

GPHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

VI ban hành kèm theo  

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Bác sĩ  

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền 

  

  

41 Lưu Thị Cúc 
000864/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

42 
Hoàng Mai 

Anh 

000136/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

43 
Nguyễn Tuấn 

Anh 

000755/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

44 
Nguyễn Thị Tú 

Anh 

000488/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

45 Bế Linh Chi 
000564/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

46 Bế Thị Cúc 
002359/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

47 Nông Bích Đào 
0002049/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

48 Hà Vũ Đức 
002577/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

49 
Nguyễn Thị 

Lan 

0002052/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

50 
Triệu Thuý 

Ngà 

000523/ 

CB-GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

51 
Phương Thị 

Sen 

001041/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

52 
Nguyễn Thị 

Minh Thu 

000555/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

53 
Trương Thị Hải 

Yến 

000456/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

54 Lê Thị An 
0002044/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

55 
Nông Thuỳ 

Chung 

000513/ 

CB-GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

56 
Hoàng Văn 

Đoán 

001060/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

57 Đinh Ích Dụ 
002357/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

58 
Nông Thuỳ 

Dung 

001069/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

59 
Nông Thị Hồng 

Hạnh 

000686/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

60 
Khuất Thị Thu 

Hiền 

001064/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

61 
Hoàng Thị 

Hường 

000525/ 

CB-GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

62 
Triệu Thị 

Huyên 

000570/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

63 Lục Thị Lan 
002709/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế 

và Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

64 Lục Thị Liên 
000520/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

31/12/2023 của Bộ Y tế + Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

65 
Sầm Mạnh 

Linh 

001066/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

66 
Nguyễn Diệu 

Linh 

0002054/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

67 
Võ Thị Thuỳ 

Linh 

001065/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

68 Lô Đoàn Linh 
000609/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

69 
Nghiêm Thành 

Luân 

001070/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

70 Đàm Thị Miên 
000712/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

71 
Chu Thị Kiều 

Ngân 

0001930/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

72 
Dương Nguyễn 

Thị Ngọc 

000528/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

73 Đinh Thị Nhâm 
001055/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

74 
Lâm Kiều 

Oanh 

000613/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

75 
Mạc Thị 

Phương 

001038/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

76 
Hoàng Thị 

Phương 

000514/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

77 
Nông Ngọc 

Thanh 

0002043/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

78 
Nông Tiến 

Thành 

0001728/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

79 Hà Thị Thuý 
000544/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

80 
Hoàng Thị 

Thuỳ 

001075/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

81 Đoàn Thị Thuỳ 
000522/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

82 
Hoàng Thị 

Thuỷ 

001057/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

83 
Đinh Thu 

Trang 

0001931/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

84 
Nông Thanh 

Tùng 

003348/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

85 
Hoàng Trung 

Tuyến 

000947/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

86 
Trần Minh 

Tuyền 

000539/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

87 Tô Thị Uyên 
001043/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

88 
Lưu Thị Hồng 

Xoan 

001033/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  

89 
Bế Thị Thanh 

Xuân 

001035/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Điều dưỡng   

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

90 Hứa Thị Châm 
001163/CB-

GPHN 

Phạm vi hành nghề: Quy 

định tại Phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật y   

  

91 
Trương Thị 

Bền 

001051/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên  

Xét nghiệm 
  

  

92 
Nguyễn Thị 

Huế 

000309/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi 

chức năng 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

93 Nông Thị Lan 
001052/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên  

Xét nghiệm 
  

  

94 
Nguyễn Ngọc 

Cảnh 

002925/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi 

chức năng 

  

  

95 
Hoàng Nam 

Chiến 

002056/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Hình ảnh y 

học 

  

  



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

sinh, kỹ thuật y 

96 
Nguyễn Thị 

Thuý 

001037/CB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi 

chức năng 

  

  

97 
Lương Thu 

Trang 

000574/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XIV ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Xét nghiệm 
  

  

98 
Vương Quốc 

Tuấn 

000627/CB-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục số 

XIV ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Kỹ thuật viên 

Hình ảnh y 

học 

  

  

99 
Nguyễn Thị 

Uyên 

0002057/CB

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn tương 

ứng quy định tại Thông 

- Mùa hè:  

+ Sáng: 7h00 - 11h30 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Kỹ thuật viên  

Xét nghiệm 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn tại   



STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác 

Ghi chú 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- Mùa đông:  

+ Sáng: 7h30 - 12h00 

+ Chiều: 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần 

(Chưa tính thời gian trực theo quy định) 

Công ty cổ phần 

phòng khám đa 

khoa Hồng 

Đức,Thứ 7, chủ 

nhật hằng tuần: 

Sáng Từ 7h - 

11h30; Chiều 

13h30 - 17h00.  

(Danh sách gồm 99 người). 

 Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2025 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Anh 
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